
 

 

 1 

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA BÒ CÁI LAI HƯỚNG THỊT F1  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐÔNG NAM BỘ 
Phạm Văn Quyến1*, Nguyễn Văn Tiến1, Giang Vi Sal1, Bùi Ngọc Hùng1, Hoàng Thị Ngân1,   

Nguyễn Thị Thủy1, Đoàn Đức Vũ2, Lê Việt Bảo3, Lê Minh Trí3 và Bùi Thanh Điền4 

Ngày nhận bài báo: 10/02/2022 - Ngày nhận bài phản biện: 20/02/2022 

Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 11/03/2022 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành tại các nông hộ, trang trại ở TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ trong thời gian từ 
tháng 01/2020 đến tháng 02/2022 trên bò cái lai F1 sinh sản và bò cái tơ lai F1. Kết quả cho thấy: bò cái tơ F1 có tuổi 
động dục lần đầu là 15,73-17,26 tháng, tuổi phối giống lần đầu là 16,63-18,13 tháng, tuổi đẻ lứa đầu là 26,83-28,33 
tháng. Khối lượng động dục lần đầu là 269,17-348,33kg, khối lượng khi phối giống lần đầu là 278,67-362,17kg và 
khối lượng khi đẻ lứa đầu là 329,30-436,50kg. Bò cái tơ F1 có thời gian động dục lại sau đẻ là 81,45-90,17 ngày; thời 
gian từ đẻ đến mang thai là 116,20-128,37 ngày; thời gian mang thai là 282,17-283,90 ngày và khoảng cách lứa đẻ 
là 399,45-412,07 ngày. Kết quả qua 4 lần phối giống đối với đàn bò cái tơ F1 có tỷ lệ đậu thai là 90,00-93,33%. Hệ số 
phối giống là 1,82-2,04 lần phối /thai đậu. Tỷ lệ đậu thai ở lần phối giống đầu tiên là 53,33-56,67%. Bò cái tơ F1 có 
tỷ lệ đẻ khó là 7,14-25,93%, tỷ lệ các bệnh thường gặp là 35,83%, tỷ lệ loại thải là 8,33%. Đàn bò cái sinh sản F1 qua 
4 lần phối giống có tỷ lệ đậu thai là 90,00-93,33%. Hệ số phối đậu là 1,86-2,11 lần phối/thai đậu. Tỷ lệ đậu thai ở 
lần phối giống đầu tiên là  53,33-56,67%. Bò cái sinh sản F1 có thời gian động dục lại sau đẻ là 112,03-116,94 ngày; 
thời gian từ đẻ đến mang thai là 116,97-126,97 ngày; thời gian mang thai là 283,35-285,12 ngày và khoảng cách lứa 
đẻ là 399,76-412,00 ngày. Bò cái sinh sản F1 có tỷ lệ đẻ khó là 3,57-22,22%, tỷ lệ các bệnh thường gặp 25,83% và tỷ 
lệ loại thải là 5,83%. 

Từ khóa: Năng suất sinh sản, bò cái lai sinh sản F1, bò cái tơ F1.  
 

ABSTRACT 

Reproduction of F1 beef cows and heifers in Ho Chi Minh city and Southeast provinces 

The study was carried out at farmer households and farms in Ho Chi Minh city and Southeast provinces 
from Jan 2020 to Feb 2022 on F1 cows and F1 heifers. The results showed that age of first heating, age of first 
insemination, and age of first calving of F1 heifers were 15.73-17.26 months, 16.63-18.13 months, and 26.83-28.33 
months, respectively. The weight at first heating, first insemination, and first calving of F1 heifers were 269.17-
348.33kg, 278.67-362.17kg, and 329.30-436.50kg, respectively. The interval from calving to heating was 81.45-90.17 
days and from calving to pregnant was 116.20-128.37 days. The gestation length was 282.17-283.90 days. Calving 
interval was 399.45-412.07 days. The pregnancy rate after four inseminations was 90.00-93.33%. The number of 
semination per concept was 1.82-2.04 times. The pregnancy rate of first insemination was 53.33-56.67%. The 
calving difficulty rate was 7.14-25.93%. Common diseases rate and culling rate of F1 heifers were 35.83% and 
8.33% respectively. In F1 cows: The pregnancy rate after four inseminations was 90.00-93.33%. The number of 
semination per concept was 1.86-2.11 times.The pregnancy rate of first insemination was 53.33-56.67%. The 
interval from calving to heating was 112.03-116.94 days. The interval from calving to pregnant was 116.97-126.97 
days. The gestation length was 283.35-285.12 days. Calving interval was 399.76-412.00 days. The calving difficulty 
rate was 3.57-22.22%. Common diseases rate and culling rate of F1 cows were 25.83% and 5.83%, respectively. 

Key words: Reproduction, F1 cows, F1 heifers. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thời gian qua phong trào nuôi bò thịt ở TP. Hồ Chí Minh phát triển mạnh, thông qua 
chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 
năm 2030, đặc biệt là việc phát triển thụ tinh nhân tạo, sử dụng tinh một số giống bò hướng thịt 
như Red Brahman (Br), Droughtmaster (Dr), Red Angus (An) và BBB phối với bò cái nền lai Zebu 
(LZ) để tạo ra bò lai F1 hướng thịt.  

Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017-
tháng 6/2019 riêng chương trình phát triển giống bò thịt của thành phố đã phối được 5.431 con, 
số bò phối đã khám thai là 3.661 con, số bò đậu thai là 2.036 con và số bê lai hướng thịt đã sinh ra 
là 611 con (Lê Việt Bảo, 2019). Đã có một số nghiên cứu về khả năng sản xuất của một số nhóm bò 
lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh như bò lai Br, lai Dr, lai An, lai BBB tuy nhiên mới chỉ là 
những nghiên cứu bước đầu về sinh trưởng của một số bò lai hướng thịt giai đoạn sơ sinh đến 24 
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tháng tuổi, chưa có những nghiên cứu dài hơi, nghiên cứu về khả năng sinh sản của các nhóm bò 
lai hướng thịt.  

Để xác định năng suất sinh sản của các nhóm bò lai F1 hướng thịt (bò cái tơ và bò cái sinh 
sản) hiện có, từ đó có hướng đi thích hợp trong việc chọn lọc, lai tạo, nâng cao năng suất, chất 
lượng và nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh và Đông 
Nam bộ chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm “Nghiên cứu khả năng sinh sản của một số nhóm bò 
lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ” là một trong những nội dung nghiên cứu 
của đề tài “Hiện trạng sinh sản và một số giải pháp nâng cao khả năng sinh sản của bò lai hướng thịt tại 
thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ”. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian 

Thí nghiệm (TN) được thực hiện trên một số nhóm bò cái và bê cái lai F1 hướng thịt tại các 
nông hộ, trang trại ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, từ tháng 01/2020 đến tháng 02/2022. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

 Điều kiện nuôi dưỡng 

Bò cái sinh sản và bò cái tơ lai hướng thịt nuôi dưỡng trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, 
trang trại theo phương thức chăn nuôi hiện tại. Bò chủ yếu được nuôi theo phương thức nuôi 
nhốt hoặc bán chăn thả, có bổ sung thêm thức ăn tại chuồng. Thức ăn bổ sung tại chuồng cho bò 
bao gồm thức ăn tinh: Cám hỗn hợp, cám gạo; thức ăn thô xanh: Cỏ tự nhiên và cỏ trồng như cỏ 
voi, cỏ sả, cỏ Ruzi và các loại phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại địa phương như rơm, ngọn mía, 
thân cây bắp, dây đậu phộng.  

 Thiết kế thí nghiệm 

Tổng số 240 bò cái lai F1 hướng thịt, trong đó 120 con bò cái sinh sản đã đẻ từ một lứa trở lên 
và 120 con bê cái tơ dưới 12 tháng tuổi được chọn từ các nông hộ, trang trại gồm các nhóm bò lai 
F1 hướng thịt: F1(Br x LZ --> F1Br), F1(RA x LZ --> F1An), F1(Dr x LZ --> F1Dr), F1(BBB x LZ --> 
F1BBB). Mỗi nhóm 60 con, trong đó 30 con bò cái sinh sản đã đẻ từ một lứa trở lên và 30 con bò 
cái tơ dưới 12 tháng tuổi. 

Các chỉ tiêu theo dõi  

* Đối với bê cái tơ 

- Tuổi động dục lần đầu (tháng). 

- Khối lượng khi động dục lần đầu (kg): Xác định bằng thước dây của Viện Khoa học Kỹ 
thuật Nông nghiệp Miền Nam. 

- Tuổi phối giống lần đầu (tháng). 

- Khối lượng khi phối giống lần đầu (kg): Xác định bằng thước dây của Viện Khoa học Kỹ 
thuật Nông nghiệp Miền Nam. 

- Tuổi đẻ lứa đầu (tháng). 

- Khối lượng khi đẻ lứa đầu (kg): Xác định bằng thước dây của Viện Khoa học Kỹ thuật 
Nông nghiệp Miền Nam. 

- Tỷ lệ đậu thai ở lần phối giống đầu tiên (%): Tỷ lệ phần trăm số bò cái phối giống lần đầu 
có thai với tổng số bò cái được phối giống lần đầu. 

- Hệ số phối giống đậu thai (lần phối/thai đậu): Số lần phối giống trung bình cho một bò 
đậu thai. 

- Thời gian mang thai (ngày): Khoảng thời gian từ ngày bò cái đậu thai đến khi bò đẻ. 

- Thời gian từ đẻ đến động dục lại (ngày). 

- Thời gian từ đẻ đến mang thai lại (ngày). 

- Tỷ lệ đẻ khó (%): Tỷ lệ phần trăm số bò đẻ khó trên tổng số bò đẻ. 

- Khoảng cách lứa đẻ (ngày): Khoảng thời gian giữa hai lần đẻ thành công. 

- Các bệnh thường gặp và tỷ lệ loại thải: Ghi chép các trường hợp bệnh tật và loại thải. 
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* Đối với bò cái sinh sản 

- Tỷ lệ đậu thai ở lần phối giống đầu tiên (%): Tỷ lệ phần trăm số bò cái phối giống lần đầu 
có thai với tổng số bò cái được phối giống lần đầu. 

- Hệ số phối giống đậu thai (lần phối/thai đậu): Số lần phối giống trung bình cho 1 bò đậu 
thai. 

- Thời gian mang thai (ngày): Khoảng thời gian từ ngày bò cái đậu thai đến khi bò đẻ. 

- Thời gian từ đẻ đến động dục lại (ngày). 

- Thời gian từ đẻ đến mang thai lại (ngày). 

- Tỷ lệ đẻ khó (%): Tỷ lệ phần trăm số bò đẻ khó trên tổng số bò đẻ. 

- Khoảng cách lứa đẻ (ngày): Khoảng thời gian giữa hai lần đẻ thành công. 

- Các bệnh thường gặp và tỷ lệ loại thải: Ghi chép các trường hợp bệnh tật và loại thải. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phương pháp thống kê sinh vật học trên máy vi tính 
bằng phần mềm Minitab 16 for Windows. Sử dụng phương pháp ANOVA và trắc nghiệm Tukey 
để so sánh các giá trị trung bình.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Năng suất sinh sản các nhóm bò cái tơ F1 

3.1.1. Tuổi động dục lần đầu và khối lượng 

Về nguyên lý, để đánh giá tuổi thành thục hay khả năng thành thục sinh dục của bò cái, đầu 
tiên phải đánh giá chỉ tiêu tuổi động dục lần đầu (thành thục về tính). Tuổi xuất hiện thành thục 
sinh dục phụ thuộc vào giống, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng và có thể biến động từ 8-10 tháng 
đến 18-20 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong thực tế việc theo dõi phát hiện động dục lần đầu đối với 
các giống bò gặp nhiều khó khăn như: Chăn nuôi tập trung bán chăn thả, bò cái tơ động dục 
ngầm hoặc những biểu hiện động dục nhẹ không rõ ràng hoặc do yếu tố dinh dưỡng không đầy 
đủ... nên việc xác định tuổi động dục lần đầu thường thiếu chính xác. Chính vì vậy, để đánh giá 
tuổi thành thục một cách chính xác nhất, đề tài tiến hành theo dõi 120 cá thể bò tơ thuộc các 
nhóm để xác định chính xác tuổi động dục lần đầu và số liệu được trình bày ở bảng 1. 

Các số liệu theo dõi cho thấy tuổi động dục lần đầu trung bình (TĐDLĐ) của bò cái tơ F1Br, 
F1An, F1Dr và F1BBB tương ứng là 17,26; 16,30; 16,53 và 15,73 tháng. Trong đó, TĐDLĐ thấp nhất 
là nhóm bò cái tơ F1BBB với 15,73 tháng và cao nhất là nhóm bò cái tơ F1Br với 17,26 tháng, giữa 
hai nhóm này sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05), nhưng không có sự sai khác với hai nhóm 
còn lại (P>0,05). 

Tuổi động dục lần đầu phụ thuộc vào yếu tố giống. Giống có TĐDLĐ sớm gồm giống bò 
Jersey (<9 tháng); tương đối sớm (9-12 tháng) như giống bò Holstein, Brown Swiss, Gelvieh, Red 
Poll, South Devon, Tarentaise, Pinzgauer; trung bình (12-14 tháng) như giống bò Simmental, 
Hereford, Angus; muộn (14-16 tháng) như giống Limousin, Charolais, Blonde d’Aquitaine, 
Chianina, Brangus, Santa Gertrudis và rất muộn (>16 tháng) như bò Brahman và Sahiwal (Hall, 
2004). Đinh Văn Cải và ctv (2005) nghiên cứu trên đàn bò Br thuần ở Bình Định công bố TĐDLĐ 
là 24,3 tháng. Trong khi nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2019), nhóm bò cái tơ F1Br 
nuôi tại Quảng Ngãi có TĐDLĐ là 20,3 tháng, bò cái tơ LZ ở Quảng Bình là 25,4 tháng (Ngô Thị 
Diệu và ctv, 2016). Nguyễn Thị Nguyệt và ctv (2020) cho biết, nhóm bò lai F1BBB có TĐDLĐ là 
14,2 tháng và theo Hall (2004) thì bò lai F1BBB có TĐDLĐ là 14,19 tháng.  

Như vậy, so sánh với các kết quả nghiên cứu trên đây thì TĐDLĐ của nhóm bò cái tơ F1Bra 
trong nghiên cứu là thấp hơn, tuy nhiên so về kết quả TĐDLĐ của nhóm bò cái tơ F1BBB lại cao 
hơn so với một số nghiên cứu trên. 

Số liệu bảng 1 cho thấy, khối lượng (KL) khi động dục lần đầu (ĐDLĐ) ở các nhóm bò cái tơ 
là khác nhau và có sự sai khác thống kê (P<0,05). Kết quả về KL khi ĐDLĐ cao nhất ở nhóm bò 
cái tơ F1BBB (348,33kg), tiếp đến là nhóm F1An (319,53kg), F1Dr (310,73kg) và thấp nhất là nhóm 
F1Bra (269,17kg). 
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Theo kết quả khảo sát của Nguyễn Ngọc Hải và ctv (2017), nhóm bò cái tơ Br thuần nuôi tại 
Bình Dương có KL khi ĐDLĐ là 271,15-296,5kg. Như vậy, KL khi ĐDLĐ của các nhóm bò cái tơ 
F1Br so với đàn Br thuần có thấp hơn, điều này được giải thích do đàn bò cái LZ tham gia lai tạo 
có tầm vóc hạn chế hơn so với các giống bò thịt chuyên dụng khác. 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu sinh sản của bò cái tơ hướng thịt F1 (n=30/nhóm) 

Chỉ tiêu 
Nhóm bò 

F1Br F1An F1Dr F1BBB 
Tuổi động dục lần đầu, tháng 17,26a±0,29 16,30ab±0,35 16,53ab±0,29 15,73c±0,24 
Khối lượng động dục lần đầu, kg 269,17c±2,67 319,53b±6,86 310,73b±6,06 348,33a±5,67 
Tuổi phối giống lần đầu, tháng 18,13a±0,25 17,13ab±0,25 17,20ab±0,29 16,63b±0,32 
Khối lượng phối giống lần đầu, kg 278,67c±2,41 333,27b±6,05 322,20b±5,80 362,17a±5,64 
Tuổi đẻ lứa đầu, tháng 28,33a±0,41 27,33b±0,39 27,40b±0,39 26,83c±0,30 
Khối lượng đẻ lứa đầu, kg 329,30c±2,30 401,60ab±6,31 377,20bc±6,00 436,50a±5,44 
Thời gian mang thai, ngày 283,70±0,48 282,17±0,37 283,90±3,31 283,25±0,73 
Thời gian từ đẻ đến động dục lại, ngày 90,17a±0,48 83,03ab±2,85 86,67ab±3,07 81,45b±3,58 
Thời gian từ đẻ đến mang thai lại, ngày 128,37±2,69 117,43±2,73 119,33±3,07 116,20±3,47 
Khoảng cách lứa đẻ, ngày 412,07±3,24 399,60±3,42 403,23±3,15 399,45±3,19 

Ghi chú: Các số trung bình mang các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng thì khác nhau có ý nghĩa thống kê, P < 0,05. 

3.1.2. Tuổi và khối lượng phối giống lần đầu 

Tuổi phối giống lần đầu (TPGLĐ) càng sớm thì thời gian sản xuất của bò cái càng dài, tăng 
số bê con sinh ra, giảm chi phí thức ăn và tăng hiệu quả chăn nuôi. 

Các giống bò khác nhau có ảnh hưởng đến TĐDLĐ dẫn đến ảnh hưởng TPGLĐ. Kết quả 
theo dõi cho thấy TPGLĐ của các nhóm bò lai là 16,63-18,13 tháng. Tuổi phối giống lần đầu của 
nhóm bò cái tơ F1BBB thấp nhất và cao nhất thuộc về nhóm cái tơ F1Bra. Hệ số biến dị về TPGLĐ 
của nhóm bò cái tơ F1Br, F1An và F1Dr thấp hơn so với nhóm bò cái tơ F1BBB (CV=6,67-7,14% so 
với 9,61%). Chứng tỏ TPGLĐ của nhóm bò cái tơ F1BBB có biến động tương đối lớn, có cá thể 
được phối giống từ rất sớm, song cũng có những cá thể được phối khá muộn. Nguyên nhân có 
thể xuất phát từ việc nhu cầu dinh dưỡng của nhóm giống này cao, nếu việc đáp ứng dinh 
dưỡng không đầy đủ sẽ ảnh hưởng lớn đến thể vóc cũng như khả năng thành thục sinh dục của 
gia súc bị hạn chế. 

 Giống bò F1Br có TPGLĐ cao là do giống bò Br là giống bò thịt nhiệt đới, bò có tuổi thành 
thục sinh dục muộn hơn các giống bò chuyên thịt khác. Hoàng Văn Trường và Nguyễn Tiến Vởn 
(2008) nghiên cứu trên đàn bò Br thuần nuôi trong nông hộ ở Bình Định cho thấy, TPGLĐ là 29,3-
30,7 tháng. Nhóm bò lai F1(Br x LS) nuôi tại Quảng Ngãi có TĐDLĐ trung bình của đàn bò là 20,6 
tháng (Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv, 2019). 

Đối với giống bò Dr, theo Phạm Văn Quyến (2010), bò cái tơ Dr thuần nuôi tại Bình Dương 
có TPGLĐ là 22,17 tháng, trong khi đó kết quả nghiên cứu bò cái tơ Dr thuần được nuôi tại TP. 
Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang và Thừa Thiên Huế có TPGLĐ là 26,20 tháng (Đoàn Đức Vũ 
và Nguyễn Văn Trí, 2005). Theo Nguyễn Thị Nguyệt và ctv (2020), nhóm bò lai F1(BBB x LS) có 
TPGLĐ là 15,06 tháng.  

Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi đối với nhóm bò cái tơ F1BBB có TPGLĐ sớm 
hơn và nhóm bò cái tơ F1Br là muộn hơn. Tuổi phối giống lần đầu phụ thuộc vào TĐDLĐ và KL 
khi ĐDLĐ, do vậy hầu hết các cá thể theo dõi đều đạt chỉ tiêu phối giống về KL cũng như độ tuổi 
ở ngay lần ĐDLĐ. Tuy nhiên, ở các hộ chăn nuôi hay một số trang trại thường có xu hướng bỏ 
qua lần động dục đầu tiên và bắt đầu phối vào lần động dục tiếp theo. Do vậy, TPGLĐ và 
TĐDLĐ trong thí nghiệm có sự chênh lệch tương đối. 

Kết quả bảng 1 cho thấy, KL PGLĐ ở tất cả các nhóm bò lai đều có sự thay đổi so với KL khi 
ĐDLĐ. Khối lượng khi PGLĐ cao nhất thuộc nhóm bò cái tơ F1BBB với 362,17kg và thấp nhất 
thuộc nhóm bò cái tơ F1Ba với 278,67kg, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Khối lượng 
phối giống lần đầu của hai nhóm bò cái tơ F1An và F1Dr sự sai khác không có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05). Theo nghiên cứu của Burns và ctv (2010), bò Br có KL khi PGLĐ là 246kg. Theo Phạm 
Văn Quyến và ctv (2017), bò Dr có KL khi PGLĐ là 347,5kg. Hoàng Thị Ngân và ctv (2021) cho 
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biết, bò RA có KL khi PGLĐ là 345,15kg. Kết quả về KL khi PGLĐ của các nhóm bò lai trong 
nghiên cứu này nhìn chung phù hợp để đưa gia súc vào sinh sản. 

3.1.3. Tuổi và khối lượng đẻ lứa đầu của bò cái tơ 

Tuổi đẻ lứa đầu là thước đo sức sản xuất của cơ thể: TĐLĐ càng sớm thì vật nuôi càng sớm 
tạo ra sản phẩm. Tuổi đẻ lứa đầu của các nhóm bò cái tơ có sự sai khác, cao nhất thuộc nhóm bò 
F1Br với 28,33 tháng, tiếp đến là F1Dr 27,40 tháng, F1An 27,33 tháng và thấp nhất F1BBB với 26,83 
tháng. Sự sai khác về TĐLĐ không có ý nghĩa giữa nhóm F1An và F1Dr. 

Lương Anh Dũng (2011) cho biết bò Br nuôi tại Ba Vì có TĐLĐ là 34,81 tháng, trong lúc đó. 
bò Br nuôi tại Thành Phố Hồ Chí Minh là 38,3 tháng và bò Dr là 39,2 tháng (Đinh Văn Tuyền và 
ctv, 2008). Tuổi đẻ lứa đầu của bò Br nuôi trong nông hộ ở Bình Định là 47,2 tháng (Hoàng Văn 
Trường và Nguyễn Tiến Vởn, 2008); 34,84 tháng (Đinh Văn Cải, 2006) và Ngô Thị Diệu và ctv 
(2016) là 34,96 tháng. Tuổi đẻ lứa đầu của bò Red Angus trong nghiên cứu của Bormann và ctv 
(2010) là 24,76 tháng. Theo Falleiro và ctv (2019), bò Angus có TĐLĐ là 24,31 tháng. Tuổi đẻ lứa 
đầu của bò Angus là 25,21 tháng, bò Charolais là 35,93 tháng (Michaela và ctv, 2020).  

Trên đàn bò lai, Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2019), bò F1Br nuôi tại Quảng Ngãi có TĐLĐ là 
30 tháng. Theo Nguyễn Thị Nguyệt và ctv (2020), TĐLĐ của bò lai F1(BBB × LS) là 759,87 ngày 
(25,33 tháng). Theo Tiến Phúc, 2018, bò lai F1(BBB × Zebu) có TĐLĐ là 23,75 tháng. Nhìn chung, 
TĐLĐ của nhóm bò lai F1Br là tương đương với một số nghiên cứu, các nhóm bò lai F1An và 
F1BBB trong nghiên cứu này là muộn hơn so với một số nghiên cứu trong và ngoài nước. Nguyên 
nhân có thể do điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng khác nhau dẫn đến TĐLĐ có sự khác nhau. 

Khối lượng khi đẻ lứa đầu của các nhóm bò cái tơ lai F1Br, F1An, F1Dr và F1BBB có sự sai khác 
thống kê (P<0,05). Tương tự như kết quả về KL khi ĐDLĐ và PGLĐ, KL đẻ lứa đầu của nhóm bò 
F1BBB là cao nhất (436,50kg), tiếp đến là F1An (401,60kg), F1Dr (377,20kg) và thấp nhất là nhóm 
bò F1Bra (329,30kg). Theo Hoàng Thị Ngân và ctv (2021), bò Red Angus nhập nội có KL khi ĐLĐ 
đạt 430,27kg. Đối với bò tơ để tối ưu hóa khả năng sản xuất thì nên TĐLĐ lúc 23-24 tháng tuổi 
với KL tương đương với 85% KL bò trưởng thành (Gabler và ctv, 2000). 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, thời gian mang thai lần đầu (TGMTLĐ) của các nhóm bò cái tơ F1 
biến động 282,17-283,90 ngày, (P>0,05). Kết quả này cho thấy TMTLĐ của các nhóm bò lai này là 
tương đương nhau. Thời gian mang thai của bò thường ổn định, ít biến động và phụ thuộc chủ 
yếu vào giống. Trong nghiên cứu này, TGMT của các nhóm không có sự sai khác nhiều. Theo 
Browning và ctv (1995), bò Br tại Mỹ có TGMT là 292,8 ngày. Nguyễn Thị Nguyệt và ctv (2020) 
cho biết TGMT của bò lai F1BBB là 282,64 ngày. Theo Hoàng Thị Ngân và ctv (2021), TGMT của 
bò Red Angus trung bình trên 3 lứa đầu là 281,57 ngày. 

Số liệu bảng 1 cho thấy, trung bình thời gian động dục lại sau đẻ (TGĐDLSĐ) của các nhóm 
bò không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Trung bình TGĐDLSĐ muộn nhất thuộc 
nhóm bò F1Br với 90,16 ngày, tiếp đến là nhóm bò F1Dr với 86,67 ngày và F1An 83,03 ngày và sớm 
nhất thuộc nhóm bò F1BBB là 81,43 ngày. 

Kết quả nghiên cứu này thấp hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2021), 
bò cái lai Brahman khi phối tinh Charolais, Dr và Red Angus cũng có TGĐDLSĐ của các nhóm 
lần lượt là 110,4; 107,3 và 109,0 ngày. Nguyễn Ngọc Hải và ctv (2017), bò Brahman thuần nhập có 
trung bình TGĐDLSĐ là 117,5 ngày. Nguyễn Thị Nguyệt và ctv (2020) cho biếy TG từ đẻ đến 
PGSĐ của bò lai F1BBB là 82,35 ngày. Nhìn chung, thời gian từ đẻ đến động dục lại của các nhóm 
bò lai trong nghiên cứu này tương đối tốt. 

TGĐDLSĐ cũng như thời gian từ đẻ đến mang thai lại (TGĐ-MTL) là chỉ tiêu quan trọng, 
ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích sinh sản của bò cái. Kết quả về TGĐ-MTL sớm nhất là nhóm 
bò F1BBB với 116,20 ngày, tiếp đến là nhóm bò F1An với 117,43 ngày; nhóm bò F1Dr với 119,33 
ngày và muộn nhất là nhóm bò F1Br với 128,37 ngày. Trên đàn Br thuần, theo nghiên cứu của 
Lương Anh Dũng (2011), bò Br có TGĐ-MTL là 236,74 ngày. Theo Nguyễn Ngọc Hải và ctv (2017) 
bò Brahman có TGĐ-MTL là 148,0 ngày. Trên đàn Brahman lai, TGĐ-MTL là 106,7 ngày (Nguyễn 
Thị Mỹ Linh và ctv 2019). Đàn cái lai Brahman, khi phối tinh Charolais, Dr và Red Angus có 
TGĐ-MTL là 111,2; 110,3 và 109,0 ngày (Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv, 2021). 



 

 
 

 

 

 

6 

Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ (KCLĐ) của các nhóm bò không có sự sai khác thống kê (P<0,05). 
Khoảng cách lứa đẻ dài nhất là F1Br với 412,07 ngày; tiếp đến là F1Dr với 403,23 ngày; F1An là 
399,60 ngày và thấp nhất là F1BBB với 399,45 ngày. Theo Nguyễn Ngọc Hải và ctv (2017), bò Br 
thuần nhập nội có KCLĐ từ lứa đẻ 1 đến lứa đẻ 2 là 436,8 ngày. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Mỹ Linh và ctv (2021), trung bình KCLĐ của bò cái lai Br khi phối tinh Charolais, Dr và Red 
Angus nuôi tại Quảng Ngãi lần lượt là 396,4; 395,7 và 393,7 ngày. Trong khi, kết quả nghiên cứu 
của Husnul và ctv (2018), bò lai Br có KCLĐ là 426,0 ngày. Kết quả nghiên của Siller (2017) trên 
bò cái lai Br khi phối tinh bò Charolais và Red Angus có KCLĐ trung bình là 462 ngày.  

Theo Phillip và ctv (2010), KCLĐ bình thường dự kiến đối với bò thịt ở vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới là 12-14 tháng, tương ứng với 360-420 ngày. Tại Mexico, bò lai Br có KCLĐ là 446,2 ngày 
(Segura và ctv, 2017). Ngoài yếu tố chăm sóc nuôi dưỡng ảnh hưởng đến KCLĐ thì một số 
nguyên nhân như sẩy thai, thai chết lưu cũng làm ảnh hưởng đến KCLĐ. 

Bảng 2. Tỷ lệ đậu thai và hệ số phối bò cái tơ 

Chỉ tiêu 
Nhóm bò 

F1Br F1An F1Dr F1BBB 

Số con theo dõi 30 30 30 30 
Tỷ lệ đậu thai, % 93,33 93,33 90,00 90,00 
TL đậu thai lần đầu, % 56,67 53,33 56,67 53,33 
Hệ số phối giống, lần 1,82 1,89 1,96 2,04 

Tỷ lệ đậu thai và hệ số phối giống đậu thai của các nhóm giống được thể hiện ở bảng 2 cho 
thấy sau 4 lần phối giống, tỷ lệ đậu thai của các nhóm giống đạt 90,00-93,33%. Hai nhóm F1Br và 
F1An đạt 93,33%; hai nhóm F1Dr và F1BBB đạt 90,00%. Tỷ lệ phối giống đậu thai ở lần phối giống 
đầu tiên nhóm F1Br và F1Dr đạt 56,67%; nhóm F1An và F1BBB đạt 53,33%. 

Theo kết quả của Nguyễn Quốc Trung và ctv (2014) nghiên cứu tại huyện Ba Tri tỉnh Bến 
Tre, bò LS được phối giống tinh đông viên bò Red Brahman, Red Angus, tỷ lệ phối giống Red 
Brahman đậu lần 1 đạt 71,43%, và tỷ lệ phối giống Red Angus đậu lần 1 đạt 66,67%, lai Sind đạt 
56,21%. Kết quả của Phạm Văn Quyến và ctv (2009) nghiên cứu tại Bình Dương, tỷ lệ đậu thai ở 
lần phối giống đầu tiên giữa các nhóm bò LS phối nhân tạo tinh bò Brahman đạt 55,70%. Cũng 
theo Phạm Văn Quyến (2010), nhóm bò cái tơ Dr tại Bình Dương có tỷ lệ phối đậu thai lần đầu 
đạt 62,3%. 

Kết quả phối giống đậu thai ở lần phối giống đầu tiên của các nghiên cứu có khác nhau, theo 
chúng tôi ngoài nguyên nhân như chất lượng tinh cọng rạ, tay nghề kỹ thuật viên, khí hậu từng 
vùng thì còn có nguyên nhân từ các nhóm giống khác nhau đã đã ảnh hưởng đến kết quả đậu 
thai của bò.  

Các kết quả thu được về hệ số phối giống đậu thai (HSPGĐT) của các nhóm bò cái tơ cho 
thấy: Bò cái tơ F1Br là tốt nhất với 1,82 lần, tiếp theo là nhóm bò cái tơ F1An với 1,89 lần, kế tiếp là 
F1Dr với 1,96 lần và cao nhất là nhóm bò cái tơ F1BBB với 2,04 lần. Trong nghiên cứu này, đối với 
nhóm bò cái tơ F1BBB, HSPGĐT là cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Nguyệt và 
ctv (2020) trên bò cái tơ F1(BBB × LS) nuôi tại Ba Vì, Hà Nội có HSPGĐT 1,35 lần phối/đậu thai. 
Đối với nhóm bò cái tơ F1Br là cao hơn so với bò cái tơ Br thuần nuôi tại Bình Định có HSPGĐT là 
1,6 (Hoàng Văn Trường và Nguyễn Tiến Vởn, 2008); hệ số phối giống là 1,74 (Đinh Văn Cải và 
ctv, 2005). Theo Phạm Văn Thanh và ctv (2016) nghiên cứu trên đàn bò cái tơ Br thuần nuôi tại 
tỉnh Vĩnh Phúc có HSPGĐT là 1,5-1,6 lần phối/đậu thai. 

Bảng 3. Đẻ khó, mắc bệnh, loại thải của bò cái tơ 

Chỉ tiêu 
Nhóm bò 

F1Br F1An F1Dr F1BBB 

Số bò theo dõi 30 30 30 30 
Đẻ khó, % 7,14 14,29 11,11 25,93 
Mắc bệnh thường gặp, % 30,00 36,67 33,33 43,33 
Loại thải, % 3,33 10,00 6,67 13,33 

Trong quá trình đẻ, thời gian sổ thai bị kéo dài, bào thai không được đẩy ra khỏi cơ thể bò 
mẹ gọi là hiện tượng khó đẻ. Tỷ lệ đẻ khó ở mỗi giống là khác nhau và phụ thuộc nhiều yếu tố 
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như tư thế thai, xương chậu bò mẹ, hay KL bào thai…Số liệu bảng 3 cho thấy, tỷ lệ đẻ khó của 
nhóm bò cái F1BBB cao nhất với 25,93%; tiếp đến là nhóm F1An 14,29%; F1Dr 11,11% và F1Br thấp 
nhất là 7,14%. Nhóm bò F1BBB trong nghiên cứu này có tỷ lệ đẻ khó cao, nguyên nhân do khối 
lượng sơ sinh cao hơn các nhóm bò lai khác, kết hợp khung xương chậu bò mẹ hẹp do mới đẻ lứa 
đầu dẫn đến tỷ lệ bò mẹ phải can thiệp trong quá trình đẻ lớn. Ngoài ra, trên đàn bò tơ, lứa đẻ 
đầu do chưa hoàn toàn thành thục về thể vóc nên tỷ lệ đẻ khó cao hơn bò sinh sản. 

Theo Hoàng Thị Ngân và ctv (2021), tỷ lệ đẻ khó trên đàn bò Red Angus nhập nội nuôi tại 
Bình Dương là 1,31%. Theo nghiên cứu của Michaela và ctv (2020), tỷ lệ đẻ khó của đàn bò Angus 
là 1,7%, bò Charolais là 3,58%. Usmanova và ctv (2021) bò Angus có tỷ lệ đẻ khó trung bình là 
2,4% và khác nhau ở từng mùa, tác giả cũng cho rằng những bò đẻ khó thường có điểm thể trạng 
cao. Theo Ochio và ctv (2019), để giảm được tỷ lệ đẻ khó, bò cái tơ trước khi mang thai phải 
trưởng thành về mặt giới tính và trong quá trình mang thai, dinh dưỡng cho bò mẹ cần được tính 
toán phù hợp với thể trạng bò mẹ. 

Đàn bò trước khi đưa vào thí nghiệm đã được chích ngừa hai loại vắc xin tụ huyết trùng và 
lở mồm long móng theo quy định của thú y. Ngoài ra định kỳ khuyến cáo bà con chăn nuôi sát 
trùng chuồng trại, tẩy nội ngoại ký sinh trùng, sử dụng đá liếm cho bò, chăm sóc nuôi dưỡng 
theo quy trình kỹ thuật, đây là khâu phòng bệnh nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại trên 
đàn bò. Trong thời gian theo dõi thí nghiệm, chúng tôi đã ghi nhận được 43 ca bệnh xảy ra chiếm 
35,83%. Đàn F1BBB chúng tôi ghi nhận được 13 ca chiếm 43,33%, đàn F1An 11 ca chiếm 36,67%, 
đàn F1Dr 10 ca chiếm 33,33% và thấp nhất là nhóm F1Br 9 ca chiếm 30,00%. Các bệnh xảy ra chủ 
yếu là tiêu chảy, sốt bỏ ăn, viêm khớp, viêm tử cung, viêm phổi và chướng hơi (bảng 3). Tỷ lệ các 
bệnh thường gặp trung bình của các nhóm là 35,83%. 

Tỷ lệ loại thải trên đàn bò cái tơ F1 nguyên nhân chủ yếu là do bò bị bệnh, thể trạng không 
đạt tiêu chuẩn để làm giống và khả năng sinh sản kém vì vậy cần loại thải để thay thế đàn. Qua 
thời gian theo dõi của các nhóm bò thí nghiệm chúng tôi ghi nhận được 10 trường hợp loại thải 
chiếm 8,33% trên tổng đàn. Tỷ lệ loại thải nhóm F1Br thấp nhất 3,33%, kế đến F1Dr 6,67%; F1An 
10,00% và cao nhất là F1BBB 13,33%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với kết quả 
nghiên cứu của Đinh Văn Cải (2006), tại các cơ sở sản xuất với tỷ lệ loại thải 30,59%. 

3.2. Khả năng sinh sản của các nhóm bò cái sinh sản F1 

Kết quả sau 4 lần phối giống đậu thai của các nhóm bò cái sinh sản được thể hiện ở bảng 4 
đạt 90,00 đến 93,33%. Nhóm F1Br đạt 93,33%; Ba nhóm F1An, F1Dr và F1BBB đạt 90,00%. Tỷ lệ 
phối giống đậu thai ở lần phối giống đầu tiên ba nhóm F1Br, F1An và F1Dr đều đạt 56,67%; nhóm 
F1BBB đạt 53,33%. Theo kết quả nghiên cứu của Lương Anh Dũng (2011), TLĐT lần phối đầu của 
bò cái sinh sản Br tại nuôi tại Moncada là 76,09%. Tuy nhiên, đối với bò cái sinh sản Br nuôi tại 
Bình Định, có TLĐT lần phối đầu là 45,45% (Đinh Văn Cải và ctv, 2005).  

Kết quả theo dõi về hệ số phối giống đậu thai (HSPGĐT) cho thấy cao nhất là nhóm F1BBB 
2,11 lần phối/thai đậu và thấp nhất là nhóm F1Br 1,86 lần phối/thai đậu. Các nhóm F1An và F1Dr 
cho kết quả lần lượt là 2,04 và 1,96 lần phối/thai đậu. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ 
Linh và ctv (2019), trên đàn bò sinh sản lai Br có HSPGĐT là 1,14 lần phối/đậu thai. Theo Đinh 
Văn Tuyền và ctv (2008), HSPGĐT của bò Dr thuần nuôi tại TP. Hồ Chí Minh ở lứa 2 là 1,51 lần 
phối/đậu thai và lứa 3 là 1,63 lần phối/đậu thai. Trong khi đó, HSPGĐT của bò cái sinh sản 
Droughtmaster thuần tại Bình Dương là 1,8 lần phối/đậu thai (Đinh Văn Cải, 2006). 

Bảng 4. Đậu thai, hệ số phối giống bò cái sinh sản 

Chỉ tiêu 
Nhóm bò 

F1Br F1An F1Dr F1BBB 
Số bò theo dõi (con) 30 30 30 30 
Đậu thai (%) 93,33 90,00 90,00 90,00 
Đậu thai lần đầu (%) 56,67 56,67 56,67 53,33 
HSPGĐT (lần) 1,86 2,04 1,96 2,11 

Thời gian mang thai (TGMT) của các nhóm bò cái sinh sản (bảng 5) không có sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05) và dao động trong khoảng 284,35-285,12 ngày. So sánh kết quả này với 
các nhóm bò cái tơ cho thấy, không có sự khác biệt nhiều về TGMT. Theo nghiên cứu của Đinh 
Văn Tuyền và ctv (2008) bò Br và bò Dr thuần nuôi tại TP. Hồ Chí Minh có TGMT lần lượt là 
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286,2 và 297,8 ngày. Theo Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2019, 2021), bò F1Br nuôi tại Quảng Ngãi 
có TGMT là 285,1 ngày. Phạm Văn Quyến (2009), giống bò Dr thuần nhập nội có TGMT là 283,77 
ngày. Theo Lê Xuân Cương và ctv (2001), TGMT của bò cái LS được phối với bò ngoại đối với 
nhóm Charolais là 276-283 ngày, Simmental là 279-285 ngày, Red Brahman là 278-284 ngày, LS là 
275-282 ngày. Kết quả nghiên cứu này thấp hơn kết quả nghiên cứu của Browning và ctv (1995), 
bò thuần Brahman có TGMT là 291,9-293,7 ngày. Theo Torell (2009) bò Angus có TGMT trung 
bình là 281 ngày. Hệ số biến sai lớn nhất, nhỏ nhất của TGMT cũng không khác nhau giữa các 
giống và dao động trong khoảng 269-298 ngày. 

Bảng 5. Năng suất sinh sản của bò cái sinh sản 

Chỉ tiêu 
Nhóm bò 

F1Br F1An F1Dr F1BBB 
Số con theo dõi 28 27 27 27 
TGMT (ngày) 285,02±0,23 285,12±0,26 283,35±0,19 284,51±0,47 
TG từ đẻ đến ĐD lại (ngày) 116,94±2,23 115,01±2,46 114,67±3,07 112,03±3,58 
TG từ đẻ đến MT lại (ngày) 126,97±2,69 126,33±2,37 125,70±3,07 116,97±3,47 
KCLĐ (ngày) 412,00±3,24 408,63±3,42 407,83±3,15 399,76±3,19 

TGĐDLSĐ của các nhóm không chênh lệch nhiều, dao động 112,03-116,94 ngày và không có 
sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Khi so sánh với các các nhóm bò cái tơ (bảng 5), 
TGĐDLSĐ của các nhóm bò sinh sản cao hơn ở tất cả các nhóm giống. Kết quả nghiên cứu này 
cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2019), bò lai Br có TGĐDLSĐ là 102,1 ngày. 
Kết quả nghiên cứu của Phạm Văn Quyến (2009), giống bò Dr thuần nhập nội nuôi tại Bình 
Dương có TGĐDLSĐ là 118,05 ngày. Hoàng Văn Trường và Nguyễn Tiến Vởn (2008), nghiên cứu 
trên đàn bò Br nuôi trong nông hộ ở Bình Định cho thấy TGĐDLSĐ là 221,3 ngày. Theo Đinh Văn 
Cải và ctv (2009), TGĐDLSĐ bò thuần Dr là 152,6 ngày. 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy thời gian từ đẻ đến mang thai lại (TGĐ-MTL) của các nhóm giống 
dao động 126,20-131,37 ngày. Nhóm bò có TGĐ-MTL ngắn nhất là F1BBB 126,20 ngày; tiếp đến là 
F1An 128,43 ngày; F1Dr 129,33 ngày và cao nhất là F1Br 131,37 ngày. Giữa các nhóm không có sự 
sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Thời gian TGĐ-MTL của các nhóm bò cái sinh sản cao hơn 
bò cái tơ. Đinh Văn Cải và ctv (2005) cho biết TGĐ-MTL của bò Br ở Bình Định là 296,64±15,6 
ngày. Phạm Vũ Tuân (2014), trên bò cái LBr được phối tinh Charolais, Dr và Red Angus có TGĐ-
MTL lần lượt là 217; 215; 132 ngày. Nguyễn Ngọc Hải và ctv (2017) cho biết TGĐ-MTL ở lứa 2 
đến lứa 3 là 132,9 ngày và lứa 3 đến lứa 4 là 118,3 ngày. 

Khoảng cách lứa đẻ (KCLĐ) của các nhóm bò cái sinh sản ở bảng 5 cho thấy không chênh 
lệch nhau nhiều và sự sai khác không có ý nghĩa thống kê. Nhóm bò có KCLĐ ngắn nhất là 
F1BBB 410,71 ngày; tiếp đến là F1An 413,55 ngày; F1Dr 413,68 ngày và cao nhất là F1Br 416,39 
ngày. Khoảng cách lứa đẻ của các nhóm bò cái sinh sản cao hơn bò cái tơ. 

Theo Nguyễn Ngọc Hải và ctv (2017), bò Br thuần nhập nội có KCLĐ từ lứa đẻ 2 đến lứa đẻ 
3 là 418,6 ngày, lứa 3 đến lứa 4 là 396,0 ngày. Kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn Trường (2007) 
bò Br nhập từ Cu Ba nuôi tại Bình Định là 673,4 ngày. Theo Đinh Văn Cải và ctv (2005), bò Br tại 
TP. Hồ Chí Minh có KCLĐ là 482 ngày. Khoảng cách lứa đẻ của bò Br trong nghiên cứu của 
Browning và ctv (1995) nuôi tại Mỹ là 361,3-395,4 ngày. Đinh Văn Cải (2006) cho biết KCLĐ của 
bò cái Br là 474,4 ngày. Khoảng cách lứa đẻ ngắn nhất và dài nhất của bò Dr là 328 ngày và 653 
ngày. Theo Lương Tiến Dũng (2011), KCLĐ từ lứa 2-3 đối với bò Br là 448,5 ngày. Khoảng cách 
của bò F1An trong nghiên cứu này cao hơn kết quả nghiên cứu của Michaela và ctv (2020) là 
370,42 ngày. Theo Hoàng Thị Ngân và ctv (2021), bò Red Angus có KCLĐ từ lứa 2 đến 3 là 410,38 
ngày. Trên đàn bò lai Br, theo Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2019) đã nghiên cứu cho thấy, trung 
bình KCLĐ khi nuôi tại Quảng Ngãi là 391,8 ngày. 

Bảng 6. Đẻ khó, mắc bệnh, loại thải bò cái sinh sản 

Chỉ tiêu 
Nhóm bò 

F1Br F1An F1Dr F1BBB 
Số bò theo dõi (con) 28 27 27 27 
Đẻ khó (%) 3,57 7,41 7,41 22,22 
Mắc bệnh thường gặp (%) 23,33 26,67 23,33 30,00 
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Loại thải (%) 3,33 6,67 3,33 10,00 

Kết quả cho thấy nhóm bò có tỷ lệ đẻ khó cao nhất là nhóm F1BBB (6 con, chiếm 22,22%), tiếp 
đến là nhóm F1An và F1Dr đều là 2 con chiếm 7,41%, nhóm F1Br 1 con chiếm 3,57%. Tỷ lệ đẻ khó 
của các nhóm bò cái sinh sản thấp hơn bò cái tơ do tầm vóc và khung xương chậu đã phát triển 
hoàn chỉnh. Kết quả trong nghiên cứu này cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh 
và ctv (2021) tại Quảng Ngãi, bò cái LBr khi được phối tinh bò Charolais, Dr và Red Angus có tỷ 
lệ bò đẻ khó lần lượt là 3,7; 1,7 và 2,6%. Kết quả nghiên cứu của Trương La (2016) trên đàn bò lai 
tại Lâm Đồng, tỷ lệ đẻ khó trên 44 bò F1(BrxLS), 29 bò F1(DrxLS) và 18 F1(RAxLS) đều không ghi 
nhận trường hợp đẻ khó. 

Trong thời gian theo dõi TN, chúng tôi ghi nhận được 31 ca bệnh xảy ra, chiếm 25,83%. Đàn 
F1Br và F1Dr mỗi nhóm co 7 ca chiếm 23,33%; đàn F1An 8 ca chiếm 26,67%; đàn F1BBB cao nhất 9 
ca chiếm 30,00%. Các bệnh xảy ra chủ yếu như sốt bỏ ăn, tiêu chảy, viêm khớp, viêm tử cung, 
chướng hơi và viêm phổi. Tỷ lệ các bệnh thường gặp trung bình của các nhóm là 25,83% và tỷ lệ 
bệnh của các nhóm bò cái sinh sản thấp hơn bò cái tơ. 

Ở bảng 6 ghi nhận được 7 trường hợp loại thải chiếm 5,83% trên tổng đàn. Trong số này, các 
nhóm bò F1Br và F1Dr đều 1 con chiếm 3,33%; nhóm F1An 2 con chiếm 6,67% và nhóm F1BBB 3 
con chiếm 10%. Tỷ lệ loại thải của các nhóm bò cái sinh sản thấp hơn bò cái tơ. 

Theo Phạm Văn Quyến, (2010), tỷ lệ loại thải trên đàn bò thuần Dr nhập nội nuôi tại Bình 
Dương 3 năm đầu là 10% tổng đàn, tương ứng với 3,33%/năm. Theo Đinh Văn Cải (2006), tại các 
trang trại chăn nuôi, tỷ lệ loại thải là 30,59%, nguyên nhân loại thải do bệnh, thể trạng không đạt 
tiêu chuẩn và sinh sản kém. 

4. KẾT LUẬN  

Đối với bò cái tơ F1:  

* TĐDLĐ là 15,73-17,26 tháng; TPGLĐ là 16,63-18,13 tháng; TĐLĐ là 26,83-28,33 tháng. 

* TGĐDLSĐ là 81,45-90,17 ngày; TGĐ-MTL là 116,20-128,37 ngày; TGMT là 282,17-283,90 
ngày và KCLĐ là 399,45-412,07 ngày. 

* KLĐDLĐ là 269,17-348,33kg, KLPGLĐ là 278,67-362,17kg và KLĐLĐ là 329,30-436,50kg. 

* TLĐT là 90,00-93,33%, Hệ số phối giống 1,82-2,04 lần phối/thai đậu và TL đậu thai ở PGLĐ 
là 53,33-56,67%. 

* Tỷ lệ đẻ khó là 7,14-25,93%, cao nhất là F1BBB.  

* Tỷ lệ các bệnh thường gặp trung bình là 35,83%.  

* Tỷ lệ loại thải trung bình 8,33%. 

Đối với đàn bò cái sinh sản F1: 

* TLĐT là 90,00-93,33%, Hệ số phối đậu 1,86-2,11 lần phối/thai đậu, TL đậu thai ở PGLĐ là 
53,33-56,67%. 

* TGĐDLSĐ là 112,03-116,94 ngày; TGĐ-MTL là 116,97-126,97 ngày; TGMT là 283,35-285,12 
ngày và KCLĐ là 399,76-412,00 ngày. 

* Tỷ lệ đẻ khó là 3,57-22,22%, cao nhất là F1BBB. 

* Tỷ lệ mắc các bệnh thường gặp là 25,83%. 

* Tỷ lệ loại thải là 5,83%. 
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